TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH
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	       Cấp độ

Tên 
Chủ đề 


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
	- Quy định của pháp luật về hôn nhân

- Khái niệm của hôn nhân
	- Quy định của pháp luật về hôn nhân


	
	Hiểu tác hại của kết hôn sớm
	
	
	
	
	

	Số câu:

Sốđiểm:

Tỉ lệ
	2

0.5 đ

5%
	1

2.0 đ

20%
	
	1

3.0 đ

30%
	
	
	
	
	4

5.5 đ

55%

	2. Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vị đóng thuế
	
	
	Hiểu được quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh
	
	
	
	
	
	

	Số câu: 

Sốđiểm:

Tỉ lệ
	
	
	3

2.25 đ

22.5%
	
	
	
	
	
	3

2.25 đ

22.5%

	3. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
	
	
	Nhận biết được quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
	
	
	
	 
	Nghĩa vụ lao động của công dân
	

	Số câu:1

Sốđiểm:0,25

Tỉ lệ
	
	
	1

0.25 đ

2.5%
	
	
	
	
	1

2.0 đ

20%
	2

2.25 đ

22.5%



	TS câu

TS điểm

Tỉ lệ
	2

0.5 đ

5%
	1

2.0 đ

20%
	4

2.5 đ

25%
	1

3.0 đ

30%
	
	
	
	1

2.0 đ

20%
	9

10 đ

100%
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I . TRẮC NGHIỆM: (3.0 điểm ) 
 * Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất trong các đáp án  A, B, C, D trong các câu sau: (từ câu 1 đến câu 4)
Câu 1. Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?

A. Kết hôn do nam, nữ tự nguyện quyết định, trên cơ sở tình yêu chân chính.

B. Kết hôn khi nam, nữ đủ 18 tuổi trở lên

C. Trong gia đình, chồng là người quyết định mọi việc.

D. Cha mẹ có quyền quyết định việc hôn nhân của con cái
Câu 2. Để hôn nhân đúng pháp luật cần có những điều kiện nào?

A. Nam từ 20 tuổi, nữ từ 18 tuổi trở lên. 
B. Do nam, nữ tự nguyện quyết định.
C. Phải đăng kí tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  
D. Cả 3 điều kiện trên.
Câu 3. Những ý kiến nào sau đây là đúng

A. Chỉ doanh nghiệp lớn mới phải đóng thuế.

B. Công dân có quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật.

C. Công dân có quyền tự do kinh doanh bất cứ hàng gì, nghề gì.

D. Kinh doanh là quyền tự do của mỗi người, không ai có quyền can thiệp 
Câu 4. Theo em, trẻ em dưới 15 tuổi sẽ:

A. Không phải làm bất cứ việc gì, chỉ học tập và vui chơi.

B. Tự xin việc làm để nuôi sống bản thân và gia đình.

C. Học tập, vui chơi và làm những việc nhẹ phù hợp với lứa tuổi.

D. Có thể làm mọi việc của người lớn..
Câu 5: (1.0 điểm) Em hãy điền chữ (Đ) tương ứng với câu đúng, chữ (S) tương ứng với câu sai trong các câu sau nói về quyền lao động của công dân 

	Nội dung
	Đúng
	Sai

	1. Quyền được thuê mướn lao động
	
	

	2. Quyền sở hữu tài sản
	
	

	3. Quyền tự do kinh doanh
	
	

	4. Quyền thành lập công ty, doanh nghiệp
	
	


Câu 6. (1.0 điểm) Điền từ thích hợp vào chỗ trống


Thuế có tác dụng ....(1)... thị trường, ....(2)...... cơ cấu kinh tế, góp phần đảm bảo .............(3)........ kinh tế theo đúng .......(4)....... của Nhà nước
II. TỰ LUẬN: (7.0 điểm)

Câu 1: (3.0 điểm) Nêu tác hại của việc kết hôn sớm đối với bản thân, gia đình và xã hội?
Câu 2: (2.0 điểm) Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay?

Câu 3: (2.0 điểm) Nhà trường phân công cho lớp 9A lao động vệ sinh trường lớp. Một số bạn đề nghị lấy quỹ lớp ra thuê người làm. Em có đồng tình với ý kiến của các bạn không? Vì sao?
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I.TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm)  Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm.
	

	Câu 1 đến Câu 4. (1.0 điểm). Mỗi ý đúng 0.25 điểm. 

     1. A;     2. D;       3. B;        4. C.     

Câu 5 (1.0 điểm). Điền đúng mỗi ý 0.25 điểm

   1-S;         2-S;        3-Đ;         4-Đ. 


Câu 6 (1.0 điểm) mỗi ý đúng được 0.25 điểm.

 (1) -  ổn định
(2) -  điều chỉnh 

(3) - phát triển 
 (4) - định hướng

II TỰ LUẬN ( 7.0 điểm)
	Câu 
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
(3.0 đ)
	 - Đối với bản thân : Sinh con sớm và sinh nhiều con, ảnh hưởng sức khoẻ của cả mẹ và con, cản trở sự tiến bộ của bản thân: mất cơ hội học hành, tham gia hoạt động xã hội ...
- Đối với gia đình: kinh tế gia đình khó khăn, con cái nheo nhóc, vợ chồng thiếu kinh nghiệm nuôi dạy con, con cái không được chăm sóc tốt, có thể dẫn đến gia đình bất hòa.
- Đối với xã hội: thêm gánh nặng về mọi mặt cho xã hội: dân số tăng nhanh, gây áp lực về y tế, giáo dục, các dịch vụ khác ...
	1.0 đ

1.0 đ

1.0 đ

	Câu 2
(2.0 đ)
	Nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam hiện nay:
- Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng

- Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, tôn giáo, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.

- Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.
	0.5 đ

1.0 đ

0.5 đ

	Câu 3
(2.0 đ)
	-  Không đồng tình với ý kiến thuê người làm. 

- Vì đây là việc làm nhẹ nhàng phù hợp với sức của học sinh, mọi người cần phải tham gia lao động để làm cho trường lớp thêm sạch đẹp, đây vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ của học sinh thể hiện tình yệu của mình đối với mái trường.
	0.5 đ

1.5 đ


